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NGHỊ QUYẾT
BAN HÀNH QUY ĐỊNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ SÁU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Xét Tờ trình số 160/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo thẩm tra số 167/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2021./.
 
	
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;
- TT Huyện (Thành) ủy, HĐND, UBND,
UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT, HS.
	CHỦ TỊCH




Phương Thị Thanh


 
QUY ĐỊNH
DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
2. Đối tượng áp dụng
a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
b) Đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước.
c) Nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác (không phải đơn vị sự nghiệp công lập) có tư cách pháp nhân, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, có chức năng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công phù hợp với yêu cầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công của Nhà nước; các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc tổ chức thực hiện và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.
Điều 2. Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (theo danh mục đính kèm).
Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện
Nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách địa phương trong các lĩnh vực sự nghiệp và hoạt động kinh tế.
Trên cơ sở danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được Hội đồng nhân dân phê duyệt, hàng năm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền căn cứ chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi cấp có thẩm quyền giao, nhu cầu dịch vụ công thuộc ngành lĩnh vực phụ trách để thực hiện lựa chọn đơn vị sự nghiệp công hoặc nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội của địa phương, cộng đồng dân cư./.
 
DANH MỤC DỊCH VỤ
DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
	STT
	Lĩnh vực
	Tên danh mục dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước

	I
	LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	 

	1
	Dịch vụ giáo dục mầm non và phổ thông
	 

	1.1
	Dịch vụ giáo dục mầm non
	Các dịch vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ 3 tháng đến 6 tuổi: Dịch vụ chăm sóc dinh dưỡng; chăm sóc giấc ngủ; chăm sóc vệ sinh; chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn; Hoạt động chơi; hoạt động học; hoạt động lao động; hoạt động ngày hội, ngày lễ; Hoạt động giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong nhà trường; Hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho các cha mẹ trẻ và cộng đồng.

	1.2
	Dịch vụ giáo dục phổ thông
	Giáo dục tiểu học được thực hiện trong 5 năm học, từ lớp một đến lớp năm: Hoạt động dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; Hoạt động giáo dục trải nghiệm bao gồm: hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu văn hóa; các hoạt động xã hội khác;

	
	
	Giáo dục trung học cơ sở được thực hiện trong 4 năm học, từ lớp sáu đến lớp chín. Học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học: Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp được tiến hành thông qua việc dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn trong chương trình giáo dục của cấp THCS; Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm: các hoạt động ngoại khóa về khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống nhằm phát triển toàn diện và bồi dưỡng năng khiếu; các hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch, giao lưu văn hóa, giáo dục môi trường; hoạt động từ thiện và các hoạt động xã hội khác phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh;

	
	
	Giáo dục trung học phổ thông được thực hiện trong 3 năm học, từ lớp mười đến lớp mười hai. Học sinh vào học lớp mười phải hoàn thành chương trình trung học cơ sở: Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp được tiến hành thông qua việc dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn trong chương trình giáo dục của cấp THPT; Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm: các hoạt động ngoại khóa về khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống nhằm phát triển toàn diện và bồi dưỡng năng khiếu; các hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch, giao lưu văn hóa, giáo dục môi trường; hoạt động từ thiện và các hoạt động xã hội khác phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh;

	
	
	Giáo dục chuyên biệt: Hoạt động giáo dục trong trường phổ thông dân tộc nội trú; Hoạt động giáo dục trong trường phổ thông dân tộc bán trú.

	2
	Dịch vụ giáo dục thường xuyên
	Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ;

	
	
	Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người đọc, cập nhận kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ;

	
	
	Chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, bao gồm: Chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ứng dụng, công nghệ thông tin - truyền thông; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức công tác tại vùng dân tộc, miền núi theo kế hoạch hằng năm của địa phương;

	
	
	Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông dành riêng cho các đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người tàn tật, khuyết tật, theo kế hoạch hằng năm của địa phương;

	
	
	Chương trình dạy và thực hành kỹ thuật nghề nghiệp, các hoạt động lao động sản xuất và các hoạt động khác phục vụ học tập.

	3
	Dịch vụ khác
	Bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;

	
	
	Kiểm định chất lượng giáo dục;

	
	
	Công nhận văn bằng, chứng chỉ.

	4
	Dịch vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
	Dịch vụ đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị;

	
	
	Dịch vụ bồi dưỡng ngạch chuyên viên;

	
	
	Dịch vụ bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính;

	
	
	Dịch vụ bồi dưỡng Lãnh đạo quản lý cấp phòng;

	
	
	Dịch vụ bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện;

	
	
	Dịch vụ bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã;

	
	
	Dịch vụ bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực.

	II
	LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
	 

	1
	Dịch vụ đào tạo trình độ Cao đẳng
	Dịch vụ đào tạo trình độ cao đẳng;

	2
	Dịch vụ đào tạo trình độ Trung cấp
	Dịch vụ đào tạo trình độ trung cấp.

	3
	Dịch vụ đào tạo sơ cấp nghề, đào tạo nghề dưới 03 tháng
	Dịch vụ đào tạo sơ cấp nghề, đào tạo nghề dưới 03 tháng cho phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

	III
	LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP Y TẾ - DÂN SỐ
	 

	1
	Dịch vụ y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu
	Dịch vụ tiêm chủng mở rộng đối với trẻ em, phụ nữ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có thai phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc đối với các bệnh truyền nhiễm thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng;

	
	
	Dịch vụ tiêm chủng đối với người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch bắt buộc phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế đối với các bệnh có vắc xin, sinh phẩm y tế phòng bệnh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

	
	
	Dịch vụ tiêm chủng đối với người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đến vùng có dịch;

	
	
	Các dịch vụ phục vụ công tác giám sát, điều tra, xác minh dịch;

	
	
	Các dịch vụ xử lý y tế (thực hiện các biện pháp sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế, cách ly y tế, tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, trung gian truyền bệnh và các biện pháp y tế khác) để cắt đứt nguồn lây tại khu vực nơi có người bệnh hoặc ổ dịch truyền nhiễm;

	
	
	Quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú;

	
	
	Các dịch vụ phục vụ công tác kiểm tra, giám sát các điều kiện về vệ sinh lao động; môi trường làm việc của người lao động; phòng, chống bệnh nghề nghiệp; phòng, chống tai nạn thương tích; xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường;

	
	
	Các dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng;

	
	
	Các dịch vụ về khám, theo dõi sức khỏe định kỳ cho trẻ em và phụ nữ mang thai; chăm sóc sức khỏe ban đầu; tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục phù hợp với độ tuổi trẻ em.

	2
	Dịch vụ khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng
	Chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị người bệnh phong, tâm thần, HIV/AIDS giai đoạn cuối tại các cơ sở y tế công lập;

	
	
	Khám và điều trị người mắc bệnh dịch thuộc nhóm A và một số bệnh thuộc nhóm B đang lưu trú tại vùng có dịch bệnh, người đang bị áp dụng các biện pháp cách ly y tế nhưng có dấu hiệu tiến triển thành mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của Chính phủ;

	
	
	Khám và điều trị ARV cho người nhiễm HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

	
	
	Khám sức khỏe, chi phí điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho các đối tượng tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện trong cơ sở giáo dục; trường giáo dưỡng, trại giam, trại tạm giam;

	
	
	Khám và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone cho một số đối tượng theo quy định của pháp luật;

	
	
	Khám và điều trị bệnh lao theo quy định của pháp luật;

	
	
	Các dịch vụ khám, chữa bệnh trường hợp chưa tính đủ chi phí để thực hiện dịch vụ, nhà nước phải bảo đảm các chi phí chưa tính trong giá dịch vụ.

	3
	Dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm định
	Các dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm, kiểm định vắc xin, sinh phẩm y tế (bao gồm cả chi phí mua, vận chuyển, bảo quản mẫu) theo quyết định của cấp có thẩm quyền để phục vụ công tác quản lý nhà nước (thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa).

	4
	Dịch vụ giám định
	Các dịch vụ giám định y khoa;

	
	
	Các dịch vụ giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

	5
	Dịch vụ y tế khác
	Dịch vụ truyền thông, giáo dục sức khỏe về: phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm và bệnh chưa rõ nguyên nhân; phòng, chống bệnh nghề nghiệp; phòng, chống tai nạn thương tích; nâng cao sức khỏe; dinh dưỡng cộng đồng; an toàn thực phẩm và các yếu tố có hại đến sức khỏe và môi trường sống; sức khỏe trường học và phòng, chống bệnh tật học đường;

	
	
	Các dịch vụ phục vụ công tác phòng, chống các bệnh lây nhiễm, bệnh không lây nhiễm và bệnh tật học đường;

	
	
	Tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân cho một số đối tượng có nguy cơ theo quy định của Bộ Y tế;

	
	
	Các dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh;

	
	
	Các dịch vụ truyền thông, giáo dục, tư vấn nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dân số, giảm tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, giảm tỷ lệ người chưa thành niên, thanh niên mang thai ngoài ý muốn;

	
	
	Các dịch vụ về chỉ đạo tuyến, nâng cao năng lực cho tuyến dưới;

	
	
	Các dịch vụ phục vụ sinh hoạt của người đang bị áp dụng các biện pháp cách ly y tế nhưng có dấu hiệu tiến triển thành mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của Chính phủ.

	IV
	LĨNH VỰC TƯ PHÁP
	 

	1
	Dịch vụ trợ giúp pháp lý
	Cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật;

	
	
	Tiếp nhận, cung cấp thông tin về trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

	2
	Dịch vụ khác
	Cung cấp dịch vụ Đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá cho các tổ chức, cá nhân theo quy định;

	
	
	Dịch vụ Công chứng hợp đồng giao dịch;

	
	
	Dịch vụ công chứng di chúc, nhận lưu giữ di chúc;

	
	
	Dịch vụ công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản, văn bản từ chối nhận di sản;

	
	
	Dịch vụ công chứng bản dịch;

	
	
	Dịch vụ chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;

	
	
	Dịch vụ chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch.

	V
	LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	 

	 
	Hoạt động khoa học và công nghệ
	Dịch vụ môi giới, xúc tiến, tư vấn và dịch vụ khác phục vụ chuyển giao công nghệ.

	VI
	LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI
	 

	1
	Dịch vụ chăm sóc người có công
	Dịch vụ điều dưỡng luân phiên người có công.

	2
	Dịch vụ về việc làm
	Dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp cho người lao động;

	
	
	Dịch vụ thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động gồm: Thu thập, cung cấp thông tin thị trường lao động, phân tích, dự báo thị trường lao động, kết nối thị trường lao động.

	3
	Dịch vụ trợ giúp xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em; dịch vụ xã hội trong cơ sở bảo trợ xã hội
	Dịch vụ chăm sóc đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, gồm: Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu; Cung cấp chỗ ở tạm thời; Cung cấp thực phẩm, thức ăn; Cung cấp quần áo và các vật dụng sinh hoạt thiết yếu; Hỗ trợ tâm lý; Trị liệu; Phục hồi thể chất; các dịch vụ cần thiết khác;

	
	
	Dịch vụ chăm sóc dài hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội gồm: Sàng lọc và tiếp nhận đối tượng; Đánh giá nhu cầu chăm sóc trung hạn hoặc dài hạn; Kiểm tra và chăm sóc sức khỏe ban đầu; Xây dựng kế hoạch chăm sóc; Tổ chức thực hiện kế hoạch chăm sóc; Cung cấp chỗ ở, thức ăn, quần áo và các vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt; Quản lý đối tượng; Xác minh, tiếp xúc với gia đình của đối tượng; Hỗ trợ đối tượng trở về gia đình, cộng đồng; Tổ chức giáo dục; Dạy nghề; Dạy kỹ năng sống; Vật lý trị liệu; Lao động trị liệu; Trị liệu tâm lý; Phục hồi chức năng; Tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí; Chăm sóc y tế; Tư vấn, trợ giúp đối tượng trở về gia đình, cộng đồng;

	
	
	Dịch vụ công tác xã hội: Dịch vụ tư vấn, tham vấn; Trị liệu; Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; Trợ giúp pháp lý; Hòa giải; Vận động nguồn lực; Kết nối; Chuyển tuyến; Phòng ngừa, ngăn chặn đối tượng bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn khác; Hoạt động can thiệp; Hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng; Quản lý đối tượng; Giáo dục xã hội và nâng cao năng lực; Phát triển cộng đồng; Tư vấn, truyền thông;

	4
	Dịch vụ phòng, chống tệ nạn xã hội
	Dịch vụ tư vấn dự phòng nghiện ma túy; tư vấn điều trị, cai nghiện ma túy, cai nghiện phục hồi; đào tạo nghề, tạo việc làm cho người nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện công lập.

	VII
	LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
	 

	1
	Dịch vụ báo chí, xuất bản và thông tin cơ sở
	Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị;

	
	
	Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh - quốc phòng;

	
	
	Dịch vụ sản xuất các chương trình phát thanh;

	
	
	Dịch vụ sản xuất các chương trình truyền hình;

	
	
	Thông tin tuyên truyền phục vụ tuyên truyền đối ngoại;

	
	
	Thông tin tuyên truyền phục vụ thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các nhiệm vụ trọng yếu khác phù hợp với từng thời kỳ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

	
	
	Đo lường mức độ tiếp cận, sử dụng thông tin của khán giả phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh - quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội.

	2
	Dịch vụ công nghệ thông tin
	Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

	
	
	Thu thập, phân tích và cảnh báo nguy cơ, sự cố tấn công mạng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

	
	
	Diễn tập phòng chống tấn công mạng đảm bảo an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng của Đảng, Nhà nước;

	
	
	Giám sát phòng, chống, ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

	
	
	Giám sát an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng và hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử;

	
	
	Rà quét, xử lý mã độc cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

	
	
	Kiểm định an toàn thông tin cho các sản phẩm, giải pháp hệ thống thông tin quan trọng (cấp độ 4 và 5) của cơ quan nhà nước trước khi đưa vào sử dụng;

	
	
	Kiểm tra, đánh giá, phát hiện lỗ hổng bảo mật, điểm yếu an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước.

	VIII
	HOẠT ĐỘNG KINH TẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	 

	1
	Dịch vụ lĩnh vực đường bộ
	Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

	2
	Dịch vụ lĩnh vực đường thủy nội địa
	Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.

	IX
	HOẠT ĐỘNG KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
	 

	1
	Dịch vụ lĩnh vực quản lý đất đai
	Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;

	
	
	Thống kê đất đai định kỳ trên địa bàn tỉnh;

	
	
	Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu thuộc lĩnh vực đất đai;

	
	
	Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp;

	
	
	Điều tra, đánh giá đất đai địa phương;

	
	
	Điều tra thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, xác định giá đất cụ thể;

	2
	Dịch vụ lĩnh vực đo đạc bản đồ
	Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ;

	
	
	Đo đạc, thành lập, cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính;

	
	
	Lập bản đồ hành chính cấp tỉnh, huyện, xã;

	
	
	Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ.

	3
	Dịch vụ lĩnh vực môi trường
	Quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm môi trường tỉnh có tính chất chi thường xuyên thuộc trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học;

	
	
	Quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh; Thống kê môi trường tỉnh; Lập báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh;

	
	
	Thông tin, tuyên truyền về tài nguyên và môi trường.

	4
	Dịch vụ bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
	Quan trắc về đa dạng sinh học tỉnh.

	5
	Dịch vụ lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
	Giám sát biến đổi khí hậu: Đánh giá khí hậu địa phương; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu;

	
	
	Điều tra, khảo sát, quan trắc, giám sát tác động và dự báo, cảnh báo về khí tượng thủy văn.

	6
	Dịch vụ địa chất và khoáng sản
	Khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ, lẻ; khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của địa phương;

	
	
	Lưu trữ, quản lý thông tin về khoáng sản của địa phương;

	
	
	Khoanh định khu vực cấm hoặc tạm cấm hoạt động khoáng sản;

	
	
	Lập (điều chỉnh, bổ sung) phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh (trong quy hoạch tỉnh).

	7
	Dịch vụ lĩnh vực tài nguyên nước
	Điều tra, đánh giá tài nguyên nước, điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả thải vào nguồn nước đối với các nguồn nước nội tỉnh, nguồn nước liên tỉnh;

	
	
	Quan trắc, giám sát tài nguyên nước địa phương.

	8
	Dịch vụ khác 
	Xây dựng vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường địa phương: Đất đai, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ và thông tin địa lý, biến đổi khí hậu và viễn thám theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

	X
	HOẠT ĐỘNG KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
	 

	1
	Dịch vụ lĩnh vực Thủy sản
	Điều tra, quy hoạch thuộc lĩnh vực thủy sản;

	
	
	Thông tin, thống kê, dự báo và ứng dụng công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực thủy sản.

	2
	Dịch vụ lĩnh vực Thú y
	Điều tra lĩnh vực thú y;

	
	
	Chẩn đoán thú y, thẩm định an toàn dịch bệnh;

	
	
	Thống kê thuộc lĩnh vực thú y.

	3
	Dịch vụ lĩnh vực Chăn nuôi
	Đánh giá, giám sát chất lượng giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và chế phẩm sinh học xử lý cải tạo môi trường trong chăn nuôi;

	
	
	Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, môi trường chăn nuôi;

	
	
	Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, môi trường chăn nuôi;

	
	
	Thống kê, thông tin thuộc lĩnh vực chăn nuôi.

	4
	Dịch vụ lĩnh vực Bảo vệ thực vật 
	Giám định sinh vật gây hại lạ, sinh vật là đối tượng kiểm dịch thực vật của địa phương;

	
	
	Hướng dẫn, đánh giá cấp chứng nhận đối với các tiêu chuẩn hữu cơ, VietGap, GlobalGap, HACCP cho sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương.

	5
	Dịch vụ khác
	Hoạt động khuyến nông: Thông tin, tuyên truyền, đào tạo.

	XI
	HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CÔNG THƯƠNG
	 

	1
	Dịch vụ khuyến công
	Hoạt động khuyến công của địa phương.

	2
	Dịch vụ xúc tiến thương mại
	Hoạt động xúc tiến thương mại của địa phương.

	XII
	LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
	 

	1
	Dịch vụ văn hóa
	Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn; ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; năm mất của các danh nhân đã được Đảng, Nhà nước công nhận; phục vụ nhân dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại ở trong nước;

	
	
	Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan phục vụ nhân dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị;

	
	
	Tổ chức phổ biến, chiếu phim tại các địa phương phục vụ nhân dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị;

	2
	Dịch vụ thể dục thể thao
	Đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao.

	XIII
	HOẠT ĐỘNG KINH TẾ XÂY DỰNG
	 

	 
	Dịch vụ sự nghiệp kinh tế
	Lập các đồ án quy hoạch theo phân cấp không thuộc phạm vi hệ thống quy hoạch quốc gia theo Luật quy hoạch.

	XIV
	LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP KHÁC
	 

	 
	Dịch vụ sự nghiệp khác
	Dịch vụ tổ chức tài liệu lưu trữ: Thu thập tài liệu lưu trữ; phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu lưu trữ; số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu;

	
	
	Dịch vụ về tổ chức sử dụng tài liệu: Phục vụ nghiên cứu tài liệu lưu trữ tại phòng đọc; tổ chức trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ, giới thiệu tài liệu lưu trữ; công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ trên phương tiện thông tin đại chúng.


 
